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LÝ THUYẾTCẦN NHỚ:
I. Các dạng thù hình của cacbon: - Định nghĩa thù hình?
                                                          - Các dạng thù hình của cacbon?
II. Tính chất của cacbon: 1. Tính chất hấp phụ?
                                            2. Tính chất hóa học: - Tác dụng với oxi?
                                                                                 - Tác dụng với oxit kim loại?
III. Ứng dụng của cacbon
IV. CARBON OXIDE: CO( PTK = 28 amu).  1. Tính chất vật lí?
                                                                             2. Tính chất hóa học: - CO là oxide trung tính?
                                                                                                                  - CO là chất khử mạnh?
*Kết luận: Carbon oxide CO là oxide trung tính và có tính khử mạnh.
                                                                             3. Ứng dụng?
V. CACBON ĐIOXIT:CO2(PTK = 44 amu).​   1. Tính chất vật lí?
                                                                             2. Tính chất hóa học: - Tác dụng với nước?
                                                                                                                  - Tác dụng với dung dịch base?
                                                                                                                  - Tác dụng với basic oxide?
- Kết luận: CO2 có những tính chất của acidic oxide.
                                                                             3. Ứng dụng?
VI. AXIT CACBONIC (H2CO3): 1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí?
                                                         2. Tính chất hóa học: - H2CO3 là một acid yếu?
                                                                                              - H2CO3 là một acid không bền?
VII. MUỐI CACBONAT:  1. Phân loại?
                                               2. Tính chất: - Tính tan?
                                                                     - Tính chất hóa học: Tác dụng với acid?
                                                                                                      Tác dụng với dung dịch base?
                                                                                                      Tác dụng với dung dịch muối? 
                                              3. Ứng dụng?
VIII. Silicon (Si):  1. Trạng thái thiên nhiên?
                               2.  Tính chất: - Tính chất vật lí?
                                                       - Tính chất hóa học ?
IX. Silicon dioxide (SiO2) :  - Silicon dioxide là acidic oxide tác dụng với kiềm và basic oxide? 
                                               - Silicon dioxide không phản ứng với nước
X. Công nghiệp silicate:  1. Sản xuất đồ gốm: - Nguyên liệu chính?
                                                                             - Các công đoạn chính?
​                                                                             - Cơ sở sản xuất ở Việt Nam?
                                           2. Sản xuất xi măng: - Nguyên liệu chính?
                                                                               - Các công đoạn chính? 
                                                                               - Các cơ sở sản xuất ở Việt Nam?
                                           3. Sản xuất thủy tinh: - Nguyên liệu chính?
                                                                                 - Các công đoạn chính? 
                                                                                 - Cơ sở sản xuất chính?
**********************************************************************************************
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
A- CACBON:
Câu 1: Dạng thù hình của một nguyên tố là
A. những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên.
B. những chất khác nhau do từ hai nguyên tố hoá học trở lên tạo nên.
C. những chất khác nhau được tạo nên từ cacbon với một nguyên tố hoá học khác.
D. những chất khác nhau được tạo nên từ nguyên tố kim loại với nguyên tố phi kim.
Câu 2: Kim cương, than chì, cacbon vô định hình là các dạng thù hình của nguyên tố
A. photpho.	B. silic.	C. cacbon.	D. lưu huỳnh.
Câu 3: Cacbon gồm những dạng thù hình nào?
A. Kim cương, than chì, than gỗ.	B. Kim cương, than chì, cacbon vô định hình 
C. Kim cương, than gỗ, than cốc.	D. Kim cương, than xương, than cốc.
Câu 4: Kim cương và than chì được gọi là 2 dạng thù hình của cacbon vì
A. có cấu tạo mạng tinh thể giống nhau.	B. đều là đơn chất của nguyên tố cacbon.
C. có tính chất vật lí tương tự nhau.	D. có tính chất hóa học tương tự nhau.
Câu 5: Trong số các phi kim dưới đây, phi kim có khả năng dẫn điện là
A. oxi.	B. cacbon.	C. lưu huỳnh.	D. photpho.
Câu 6: Chất nào sau đây khi cháy tạo ra oxit ở thể khí?
A. Canxi.	B. Silic.	C. Cacbon.	D. Magie.
Câu 7: Trong thực tế, người ta có thể dùng cacbon để khử oxit kim loại nào trong số các oxit kim loại dưới đây để sản xuất kim loại?
[bookmark: _Hlk84791234]A. Al2O3.	B. Na2O.	C. MgO.	D. Fe3O4.
[bookmark: _Hlk84791255]Câu 8: Dãy oxit phản ứng với cacbon ở nhiệt độ cao tạo thành đơn chất kim loại là:
[bookmark: _Hlk84791263]A. CuO, CaO, Fe2O3.	                                      B. PbO, CuO, ZnO.	
C. Fe2O3, PbO, Al2O3.	                                      D. Na2O, ZnO, Fe3O4.
[bookmark: _Hlk84791288]Câu 9: Trong luyện kim, người ta sử  dụng cacbon và hoá chất nào để điều chế kim loại?
[bookmark: _Hlk84791294]A. Một số oxit kim loại như PbO, ZnO, CuO, ...         B. Một số bazơ như NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, ...
C. Một số axit như  HNO3; H2SO4; H3PO4, ....            D. Một số muối như NaCl, CaCl2, CuCl2, ...
[bookmark: _Hlk84791329]Câu 10: Trộn một ít bột than với bột đồng(II) oxit rồi cho vào đáy ống nghiệm khô, đốt nóng, khí sinh ra được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. Hiện tượng quan sát được là
A. màu đen của hỗn hợp không thay đổi, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
B. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi trong không thay đổi.
[bookmark: _Hlk84791338]C. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
D. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu trắng xám, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
Câu 11: Chọn câu trả lời đúng nhất về tính chất hoá học của cacbon:
A. Cacbon là phi kim hoạt động hoá học yếu. Tính chất hoá học quan trọng của cacbon là tính oxi hoá.
B. Cacbon là phi kim hoạt động hoá học mạnh. Tính chất hoá học quan trọng của cacbon là tính oxi hoá.
[bookmark: _Hlk84791355]C. Cacbon là một phi kim hoạt động hoá học yếu. Tính chất hoá học quan trọng của cacbon là tính khử.
D. Cacbon là một phi kim hoạt động hoá học mạnh. Tính chất hoá học quan trọng của cacbon là tính khử.
[bookmark: _Hlk84791372]Câu 12: Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm
[bookmark: _Hlk84791377]A. trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.	B. ruột bút chì, chất bôi trơn.
C. mũi khoan, dao cắt kính.	D. điện cực, chất khử.
[bookmark: _Hlk84791391][bookmark: _Hlk84791397]Câu 13: Trong tự nhiên cacbon tồn tại: (1) Ở dạng tự do; (2) Dầu mỏ; (3) Than đá; (4) Cơ thể động vật; (5) Cát. Những ý đúng là: A. (1); (2); (3); (5).	B. (1); (2); (3); (4).	C. (1); (3); (4); (5).	D. (1); (2); (4); (5).
Câu 14: Loại than nào sau đây không có trong tự nhiên?
A. Than chì.	B. Than antraxit.	C. Than nâu.	D. Than cốc.
[bookmark: _Hlk84791437]Câu 15: Để phòng bị nhiễm độc người ta sử dụng mặt nạ phòng độc chứa những hóa chất nào?
[bookmark: _Hlk84791444]A. CuO và MnO2.	B. CuO và MgO.	C. CuO và CaO.	D. Than hoạt tính.
[bookmark: _Hlk84791477]Câu 16: Tủ lạnh dùng lâu sẽ có mùi hôi, có thể cho vào tủ lạnh một ít cục than hoa để khử mùi hôi này vì:
[bookmark: _Hlk84791486]A. than hoa có thể hấp phụ mùi hôi.                   B. than hoa tác dụng với mùi hôi để biến thành chất khác.
C. than hoa sinh ra chất hấp phụ mùi hôi.          D. than hoa tạo ra mùi khác để át mùi hôi.
[bookmark: _Hlk84791504]Câu 17: Chất khí nào sau đây có thể gây chết người vì ngăn cản sự vận chuyển oxi trong máu?
A. CO.	B. CO2.	C. SO2.	D. NO.
[bookmark: _Hlk84791526]Câu 18: Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?    A. CO2.	                 B. CO.	                C. SO2.	                D. NO2.
[bookmark: _Hlk84791573]Câu 19: Cacbon monooxit là 
[bookmark: _Hlk84791577]A. oxit axit.	B. oxit bazơ.	C. oxit lưỡng tính.	D. oxit trung tính.
Câu 20: Nhóm chất nào sau đây gồm các khí đều cháy được?
[bookmark: _Hlk84791600]A. CO, CO2.	B. CO, H2.	C. CO2, O2.	D. Cl2, CO2.
[bookmark: _Hlk84791626]Câu 21: Nhóm gồm các chất khí đều khử được CuO ở nhiệt độ cao là
[bookmark: _Hlk84791630]A. CO, H2.	B. Cl2, CO2.	C. CO, CO2.	D. Cl2, CO.
[bookmark: _Hlk84791647]Câu 22: Khi dẫn khí CO qua ống nghiệm đựng Fe2O3 nung nóng, có thể xảy ra phản ứng nào sau đây?


A. 8CO + 3Fe2O3 6Fe + 8CO2.	B. 2CO + Fe2O3 2FeCO3.


[bookmark: _Hlk84791655]C. 3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2.	D. 3CO + Fe2O3 3FeO + 3CO.
[bookmark: _Hlk84791681][bookmark: _Hlk84791685]Câu 23: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp gồm: Al2O3, CuO, MgO, và Fe2O3 (nung nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn là: A. Al2O3, Cu, MgO, Fe.	                       B. Al, Fe, Cu, Mg.
                                      C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.	                         D. Al2O3, Cu, MgO, Fe2O3.
[bookmark: _Hlk84791704]Câu 24: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm MgO, CuO, Al2O3 và FeO, nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Số oxit kim loại trong Y là: A. 3.	           B. 1.	         C. 4.	             D. 2.
[bookmark: _Hlk84791742]Câu 25: Nhóm chất gồm các khí đều phản ứng được với nước là:
[bookmark: _Hlk84791746]A. CO, CO2.	B. Cl2, CO2.	C. H2, Cl2.	D. H2, CO.
[bookmark: _Hlk84791768]Câu 26: Để tạo muối KHCO3 duy nhất thì tỉ lệ CO2 sục vào dung dịch KOH là bao nhiêu?
[bookmark: _Hlk84791773]A. 2 : 3.	B. 1 : 2.	C. 1 : 1.	D. 1 : 3.
[bookmark: _Hlk84791805]Câu 27: Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn tạp chất là CO2 và SO2. Có thể làm sạch CO bằng:  
[bookmark: _Hlk84791811]A. dung dịch nước vôi trong.	          B. H2SO4 đặc.                   C. dung dịch BaCl2.                   D. CuSO4 khan.
[bookmark: _Hlk84791884]Câu 28: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?
[bookmark: _Hlk84791875]A. N2.	B. CO.	C. CH4.	D. CO2.
[bookmark: _Hlk84791907]Câu 29: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?    
A. H2.	                        B. N2.	                        C. CO2.	                                D. O2.
[bookmark: _Hlk84791966]Câu 30: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyền vượt quá tiêu chuẩn cho phép? A. N2 và CO.	B. CO2 và O2.	        C. CH4 và H2O.	       D. CO2 và CH4.
[bookmark: _Hlk84792009]Câu 31: Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển?
[bookmark: _Hlk84792000]A. Sự hô hấp của động vật và con người     B. Cây xanh quang hợp.    C. Đốt than và khí đốt.      D. Quá trình nung vôi.
[bookmark: _Hlk84792040]Câu 32: Người ta có thể rót khí CO2 từ cốc này sang cốc khác là do tính chất nào sau đây?
[bookmark: _Hlk84792046]A. CO2 là chất khí nặng hơn không khí.	B. CO2 là chất khí không màu, không mùi.
C. CO2 không duy trì sự cháy và sự sống.	D. CO2 bị nén và làm lạnh hóa rắn.
[bookmark: _Hlk84792068][bookmark: _Hlk84792074]Câu 33: “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là:  A. CO rắn.	B. SO2 rắn.	C. H2O rắn.	D. CO2 rắn.
[bookmark: _Hlk84792101][bookmark: _Hlk84792108]Câu 34: Người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi. Vì: A. nước đá khô có khả năng hút ẩm.	                  B. nước đá khô có khả năng thăng hoa.
                            C. nước đá khô có khả năng khử trùng.	     D. nước đá khô có khả năng dễ hoá lỏng.
Câu 35: Khi mở các chai nước giải khát có ga thấy xuất hiện hiện tượng sủi bọt vì:
[bookmark: _Hlk84792129]A. Áp suất của khí CO2 trong chai lớn hơn áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO2 trong dung dịch thoát ra.	
B. Áp suất của khí CO2 trong chai nhỏ hơn áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO2 trong dung dịch thoát ra.
C. Áp suất của khí CO2 trong chai bằng áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO2 trong dung dịch thoát ra.	
D. Áp suất của khí CO2 trong chai bằng áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan tăng lên, khí CO2 trong dung dịch thoát ra.
[bookmark: _Hlk84792152]Câu 36: Khí CO lẫn tạp chất CO2 có thể làm sạch CO bằng cách dẫn mẫu khí trên qua
[bookmark: _Hlk84792162]A. H2SO4 đặc.	B. NaOH đặc.	C. CaSO4.	D. CaCl2.
Câu 37: Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động là kết quả cả quá trình chuyển hóa lẫn nhau giữa hai muối Ca(HCO3)2 và CaCO3. Phản ứng mô tả sự tạo thành thạch nhũ trong hang động là


A.              B. 


[bookmark: _Hlk84792611]C.                            D. 
[bookmark: _Hlk84792237]Câu 38: Khí N2 có lẫn khí CO2, có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ CO2?
A. Nước brom.         B. Nước vôi trong.             C. Dung dịch thuốc tím.            D. Nước clo.
[bookmark: _Hlk84792298]Câu 39: Để loại khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp CO, ta dùng phương pháp nào sau đây?
A. Cho qua dung dịch HCl.	B. Cho qua dung dịch H2O.
C. Cho qua dung dịch Ca(OH)2.	D. Cho hỗn hợp qua Na2CO3.
Câu 40: Để loại bỏ khí SO2 có lẫn khí CO2, có thể dùng hóa chất nào sau đây?
A. Nước vôi trong.          B. Đồng(II) oxit.            C. Nước brom.       D. Dung dịch natri hiđroxit.
[bookmark: _Toc76778651][bookmark: _Toc79257937][bookmark: _Toc79258284]B. CÁC OXIDE CỦA CACBON:
Câu 1: Nhóm gồm các chất khí đều khử được CuO ở nhiệt độ cao là
 A. CO, H2.                        B. Cl2, CO2.                       C. CO, CO2.                            D. H2, C.
Câu 2: Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?
A. 3CO + Fe2O3   3CO2 + 2Fe                                B. CO + Cl2  COCl2
C. 3CO + Al2O3  2Al + 3CO2                                 D. 2CO + O2  2CO2
Câu 3: Đốt cháy 12,395 lít CO (đkc). Thể tích không khí cần cho phản ứng trên là (Biết VO2 =  VKK)
 A. 21,4 lít.                        B. 24,79 lít.                        C. 12,395 lít.                         D. 30,9875 lít.
Câu 4: Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển?
A. Sự hô hấp của động vật và con người     B. Cây xanh quang hợp.       C. Đốt than và khí đốt    D. Quá trình nung vôi.
Câu 5: Cho 1 mol Ba(OH)2 phản ứng với 1 mol CO2. Muối tạo thành là
 A. BaCO3.                      B. Ba(HCO3)2.                    C. BaCO3 và Ba(HCO3)2.                     D. BaCO3 và Ba(OH)2 dư.
Câu 6: Khử hoàn toàn 4,8 gam đồng (II) oxit bằng khí CO. Thể tích khí CO cần dùng (đkc) là
 A. 1,4874 lít.                  B. 1,2395 lít.                      C. 7,437 lít.                            D. 4,958 lít.
Câu 7: Người ta dùng 22 gam CO2 hấp thụ 20 gam NaOH. Khối lượng muối tạo thành là
 A. 45 gam.                  B. 44 gam.                          C. 43 gam.                            D. 42 gam.
Câu 8: Khử hoàn toàn 3,2 gam Fe2O3 bằng khí CO dư. Sản phẩm khí thu được cho vào bình đựng nước vôi trong dư được a gam kết tủa màu trắng. Giá trị của a là
 A. 5,0.                        B. 6,0.                                 C. 4,0.                                  D. 3,0.
Câu 9:  Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn tạp chất là CO2 và SO2. Có thể làm sạch CO bằng
 A. CuSO4 khan.         B. H2SO4 đặc.                   C. Dung dịch BaCl2.              D. Dung dịch nước vôi trong.
Câu 10: Để tạo muối KHCO3 duy nhất thì tỉ lệ CO2 sục vào dung dịch KOH là bao nhiêu ?
 A. 1 : 3                      B. 1 : 2                              C. 1 : 1                                   D. 2 : 3
[bookmark: _Hlk84597224]Câu 11: CO có tính chất: A. Acidic oxide, chất khí độc, có tính khử mạnh.
                                     B. Chất khí không màu, rất độc, basic oxide.
[bookmark: _Hlk84597283]                                     C. Chất khí không màu, rất độc, oxit trung tính, có tính khử mạnh.
                                     D. Chất khí, không màu, không mùi, có tính oxi hóa mạnh.
Câu 12: Tính chất của carbonic:  A. Phản ứng với nước vôi, phản ứng quang hợp.
                                                 B. Ở bất kì điều kiện nhiệt độ, áp suất carbonic luôn tồn tại ở trạng thái khí.
                                                 C. Phản ứng với dung dịch CuSO4, phản ứng quang hợp.
                                                 D. Hòa tan tốt trong nước nóng.
Câu 13: Tủ lạnh dùng lâu sẽ có mùi hôi, có thể cho vào tủ lạnh một ít cục than hoa để khử mùi hôi này. Đó là vì:
A. Than hoa có thể hấp phụ mùi hôi.                       B. Than hoa tác dụng với mùi hôi để biến thành chất khác.
C. Than hoa sinh ra chất hấp phụ mùi hôi.              D. Than hoa tạo ra mùi khác để át mùi hôi.
Câu 14: Người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi. Vì:  A. Nước đá khô có khả năng hút ẩm.                  B. Nước đá khô có khả năng thăng hoa.
                             C. Nước đá khô có khả năng khử trùng.             D. Nước đá khô có khả năng dễ hoá lỏng.
Câu 15: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế CO trong phòng thí nghiệm?
[bookmark: _Hlk84597498]A. HCOOH  H2O+ CO            B. C + H2O →  2CO             C. C + CO2  →  2CO           D. 2C + O2 →  CO
[bookmark: _Hlk84597518]Câu 16: Sục từ từ CO2 vào nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2). Hiện tượng xảy ra là :
A. Nước vôi trong đục dần rồi trong trở lại.        B. Nước vôi trong không có hiện tượng gì.
C. Nước vôi trong hoá đục.                                 D. Nước vôi trong một lúc rồi mới hoá đục.
Câu 17: Cho khí CO2 tan vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím. Dung dịch có màu nào?
A. Xanh.                        B. Đỏ.                           C. Tím.                              D. Không màu.
Câu 18: Để đề phòng bị nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ nào sau đây ?
A. CuO và MnO2                   B. CuO và MgO                C. CuO và Fe2O3                   D. Than hoạt tính
Câu 19: Khí CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào sau đây ? 
A. Magnesium.                     B. Carbon.                          C. Phosphorus.                      D. Methane.
Câu 20: Trong bình chữa cháy chứa khí nào sau đây?
A. Cl2.                                 B. CO2.                                 C. SO2.                                  D. O2.
[bookmark: _Hlk84597963]Câu 21: Khí CO không khử được oxide nào sau đây ở nhiệt độ cao ?
A. CuO                                B. CaO                                C. PbO                                   D. ZnO
Câu 22: Quá trình thổi khí CO2 vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là :
A. NaHCO3, Na2CO3              B. Na2CO3, NaHCO3               C. Na2CO3                 D. Không đủ dữ liệu xác định.
Câu 23: Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm : A. Al2O3, Cu, MgO, Fe.      B. Al, Fe, Cu, Mg         C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.     D. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO.
Câu 24: Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
A. 12,8.                    B. 25,6.                     C. 32,0.                    D. 16,0.
Câu 25: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là nhờ phản ứng hoá học nào sau đây?
A. CaCO3 + CO2 +H2O → Ca(HCO3)2                              B. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH
[bookmark: _Hlk84598301]C. CaCO3   CaO + CO2                                                   D. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O
[bookmark: _Hlk84598527]Câu 26: Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của CO và O2? 
[bookmark: _Hlk84598512]A. Phản ứng thu nhiệt.                                                       B. Phản ứng tỏa nhiệt.
C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.                            D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.
Câu 27:  Khí CO2 điều chế trong phòng thí nghiệm thường lẫn khí HCl và hơi nước. Để loại bỏ HCl và hơi nước ra khỏi hỗn hợp, ta dùng
A. Dung dịch NaOH đặc.                                           B. Dung dịch Na2CO3 bão hoà và dung dịch H2SO4 đặc.
C. Dung dịch H2SO4 đặc.                                           D. Dung dịch NaHCO3 bão hoà và dung dịch H2SO4 đặc.
Câu 28: Cho vài giọt quỳ tìm vào ống nghiệm đựng nước cất, thổi khí CO2 vào thì quỳ tím hóa hồng, sau đó đun nóng dung dịch quỳ tím trở lại như cũ. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. Nước cất có pH < 7 nên quỳ tím không đổi màu.
B. Khí CO2 khi tan trong nước tạo H2CO3 có pH > 7 nên quỳ tím đổi thành màu hồng.
C. Nước cất có pH = 7 nên quỳ tím không đổi màu.
D. Acid H2CO3 bền nên khi đun nóng độ tan sẽ tăng làm đổi màu quỳ tím.
Câu 29: “Nước đá khô“ không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là
A. CO rắn.                 B. SO2 rắn.                         C. H2O rắn.                         D. CO2 rắn.
Câu 30: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?
A. H2.                       B. N2.                         C. CO2.                              D. O2.
Câu 31: Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 thường được điều chế bằng cách nào?
A. Cho dung dịch HCl tác dụng với đá vôi.                                         B. Nhiệt phân calcium carbonate.
C. Đốt carbon trong bình khí oxygen.                                                  D. Nhiệt phân NaHCO3 trong dung dịch.
Câu 32: Sục CO2 đến dư vào nước vôi trong thấy:
A. Ban đầu kết tủa trắng, kết tủa tăng dần, sau đó kết tủa lại tan dần và cuối cùng thu được dung dịch trong suốt.
B. Ban đầu có kêt tủa trắng, kết tủa tăng dần và đạt kết tủa cực đại.
C. Khí CO2 bị hấp thụ, không có kết tủa.
D. Có kết tủa trắng xuất hiện sau đó tan.
[bookmark: _Hlk84599289]Câu 33:  Dẫn 4,958 lít khí CO (đkc) đi vào ống đựng Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 2,4 gam. Khí đi ra khỏi ống có phần trăm thể tích CO2 bằng
A. 25%.                   B. 75%.                      C. 50%.                             C. 40%.
Câu 34: Dẫn 2,479 khí carbonic (đkc) vào V ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được dung dịch chỉ chứa muối sodium carbonate. Giá trị của V là:
A. 150.                   B. 200.                         C. 250.                            D. 300.
Câu 35:  Dẫn 2,479 lít khí CO (đkc) tác dụng vừa đủ với 8 gam oxit MO nung nóng. Kim loại M là
A. Fe.                     B. Cu.                          C. Mg.                            D. Zn.
Câu 36: Khí carbon oxide có những tính chất vật lí là:
A. Không màu, không mùi, rất độc, không tan trong nước, hơi nhẹ, hơn không khí.
B. Không màu, không mùi, rất độc, không có tính acid.
C. Không màu, không mùi, rất độc, có tính chất của acidic oxide.
D. Không màu, không mùi, không độc.
Câu 37: Khí carbon dioxide có những tính chất vật lí
A. Không màu, không mùi, ít tan trong nước, rất độc.
B. Không màu, không mùi, không độc, tan ít trong nước, nhẹ hơn không khí.
C. Không màu, không mùi, không độc, tan ít trong nước, nặng hơn không khí.
D. Không màu, không mùi, rất độc, nặng hơn không khí.
Câu 38: Ở một số vùng nông thôn, về mùa đông còn xảy ra hiện tượng có người bị chết ngạt do ngộ độc khí than khi dùng bếp than để sưởi trong nhà. Đó là do
A. Khí CO sinh ra khi than cháy không hoàn toàn.             B. khí CO2 sinh ra khi than cháy.
C. Do nhiệt độ  quá cao.                                                      D. Do khí N2 sinh ra khi đốt than.
Câu 39: Nhận xét nào sau đây đúng?
[bookmark: _Hlk84599844]A. CO và CO2 đều là acidic oxide.                                      B. CO không phải acidic oxide; CO2 là acidic oxide.
C. CO là chất có tính khử; CO2 là acidic oxide.                  D. CO là acidic oxide, CO2 là oxide không tạo muối.
Câu 40: Khí CO tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. Fe2O3, CuO, O2, PbO        B. CuO, CaO, C, O2              C. Al2O3, C, O2, PbO       D. Fe2O3, Al2O3, CaO, O2
C. BÀI TẬP ACIDE CACBONIC VÀ MUỐI CACBONATE:
Câu 1: Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động của mỏ đá vôi là do có phản ứng:
A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.                             B. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH.
C. CaCO3 → CaO + H2O.                                                   D. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.
Câu 2: Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào không thể tác dụng với nhau?
A. H2SO4 và KHCO3.       B. K2CO3 và NaCl.          C. MgCO3 và HCl.          D. CaCl2 và Na2CO3.
Câu 3: Quá trình thổi khí CO2 vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là :
A. NaHCO3, Na2CO3.       B. Na2CO3, NaHCO3.       C. Na2CO3.           D. Không đủ dữ liệu xác định.
Câu 4:  Có 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4 chỉ dùng thêm một cặp chất nào dưới đây để nhận biết ?
A. H2O và CO2.              B. H2O và NaOH.               C. H2O và HCl.               D. H2O và BaCl2.
Câu 5: Có các chất rắn màu trắng, đựng trong các lọ riêng biệt không nhãn : CaCO3, NaCl, NaOH. Nếu dùng quỳ tím và nước thì có thể nhận ra
A. 1 chất.                      B. 2 chất.                            C. 3 chất.                              D. Không nhận được.
Câu 6: Tính thể tích khí CO2 (đkc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980 gam H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.
A. 24,79 lít.                 B. 247,9 lít.                          C. 49,58 lít.                          D. 495,8  lít.
Câu 7: Dãy các chất nào sau đây là muối acid ?
 A. NaHCO3, BaCO3, Na2CO3.                                  B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.
 C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, MgCO3.                        D. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3.
Câu 8: Dãy gồm các muối đều tan trong nước là
 A. CaCO3, MgCO3, Mg(HCO3)2, K2CO3.                B. CaCO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3.
 C. CaCO3, Na2CO3, NaHCO3, MgCO3.                   D. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, K2CO3.
Câu 9:  Dãy gồm các chất bị phân hủy bởi nhiệt là
 A. Na2CO3, Mg(OH)2, Ca(HCO3)2, BaCO3.            B. MgCO3, BaCO3, Ca(HCO3)2, NaHCO3.
 C. K2CO3, KOH, MgCO3, Ca(HCO3)2.                   D. NaHCO3, KHCO3, Na2CO3, K2CO3.
Câu 10: Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl ở điều kiện thường là
 A. Na2CO3, CaCO3.       B. K2SO4, Na2CO3.          C. Na2SO4, Mg(NO3)2.              D. Na2SO3, KNO3.
Câu 11: Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong dung dịch ?
 A. HCl và KHCO3.         B. Ca(OH)2 và Ca(HCO3)2.        C. K2CO3 và CaCl2.               D. K2CO3 và Na2SO4.
Câu 12: Cho 4 gam CaCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là
 A. 0,05 lít.                      B. 0,04 lít.                          C. 0,75 lít.                                D. 0,15 lít.
Câu 13: Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH → Na2CO3 + H2O. X là
 A. C.                              B. NaHCO3.                       C. CO.                                     D. KHCO3.
Câu 14: Khối lượng kết tủa tạo ra, khi cho 10,6 gam Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ca(OH)2 là
 A. 5 gam.                       B. 10 gam.                          C. 15 gam.                              D. 20 gam.
Câu 15: Có 2 dung dịch K2SO4 và K2CO3 thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 2 dung dịch trên ?
 A. Dung dịch BaCl2.                B. Dung dịch HCl.           C. Dung dịch NaOH.                 D. Dung dịch Pb(NO3)2.
[bookmark: _Hlk84603198]Câu 16: Nung hoàn toàn hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 thu được 76 gam hai oxit và 37,185 lít CO2 (đkc). Khối lượng hỗn hợp muối ban đầu là
 A. 142 gam.                          B. 124 gam.                        C. 141 gam.                         D. 140 gam.
Câu 17: Nhận định nào sau đây về muối carbonate là đúng nhất? Tất cả muối carbonate đều:
A. Tan trong nước.                                                              B. Bị nhiệt phân tạo ra oxide kim loại và carbon dioxide.
C. Bị nhiệt phân trừ muối carbonate của kim loại kiềm.    D. Không tan trong nước.
Câu 18: Tính chất hóa học đặc trưng muối carbonate:
A. Phản ứng thế với kim loại.                            B. Phản ứng với acid, muối và phản ứng phân hủy.
C. Phản ứng với base, basic oxide.                    D. Thủy phân trong nước cho môi trường acid
Câu 19: Hiện tượng xảy ra khi trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3 là:
A. Xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu.                      B. Có bọt khí thoát ra khỏi dung dịch.
C. Xuất hiện kết tủa màu lục nhạt.                    D. A và B đúng.
Câu 20: Có ba muối dạng bột: NaHCO3, Na2CO3 và CaCO3. Chọn hóa chất thích hợp để nhận biết mỗi chất.
A. Quỳ tím ẩm.             B. Phenolphtalein.              C. Nước và quỳ tím ẩm.              D. Acid HCl và nước.
Câu 21: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi nhờ phản ứng nào sau đây?
A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.                  B. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH.
[bookmark: _Hlk84605945]C. CaCO3  CaO + CO2.                                         D. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O.
Câu 22: Cho m gam hỗn hợp muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl thu đươc 7,437 lít khí CO2 (đktc) và 32,3 gam muối clorua. Giá trị của m là:  A. 3,7.                  B. 29.                        C. 19,1.                       D. 35,6.
Câu 23: Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch?
[bookmark: _Hlk84606029]A. NaHCO3 và BaCl2.           B. Na2CO3 và BaCl2.            C. NaHCO3 và NaCl.              D. NaHCO3 và CaCl2.
Câu 24: Na2CO3 lẫn tạp chất là NaHCO3. Cách nào sau đây có thể thu được Na2CO3 tinh khiết?
[bookmark: _Hlk84606085]A. Hòa tan vào nước rồi lọc.       B. Nung nóng.      C. Cho tác dụng với NaOH dư.     D. Cho tác dụng với Ca(OH)2 dư.
Câu 25: Cho bốn chất rắn sau: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4. Chỉ dùng thêm 1 cặp chất nào sau đây có thể nhận biết được bốn chất rắn trên?
A. H2O và CO2.             B. H2O và NaOH.             C. H2O và HCl.                  D. H2O và BaCl2.
Câu 26: Nhóm nào sau đây gồm các muối không bị nhiệt phân?
A, CaCO3, Na2CO3, KHCO3.                                          B. Na2CO3, K2CO3, Li2CO3.        
C. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, KHCO3.                             D. K2CO3, KHCO3, Li2CO3.
Câu 27:  Tính chất hóa học nào sau đây của H2CO3 là sai?
[bookmark: _Hlk84606296]A. Được hình thành khi cho muối carbonate phản ứng với acid
B. Là một acid yếu.
C. Làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.
D. Là môt acid không bền, được tạo thành trong các phản ứng hóa học nhưng bị thủy phân ngay thành CO2 và H2O.
Câu 28: Cho các phát biểu sau:
(1) Axit cacbonic là một axit yếu.
(2) Axit cacbonic là một axit không bền, bị phân hủy thành CO2 và H2O.
(3) Dung dịch H2CO3 làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt.
(4) Axit cacbonic có khối lượng phân tử bằng 62.
Số phát biểu đúng là:   A. 3.                    B. 2.                     C. 1.                         D. 4.
[bookmark: _Hlk84604439]Câu 29: Cho các muối cacbonat sau: CaCO3, NaHCO3, K2CO3, Mg(HCO3)2. Số muối carbonate trung hòa là
A. 2.                        B. 1.                        C. 4.                                 D. 3.
Câu 30: Cặp chất nào dưới đây không tác dụng được với nhau?
[bookmark: _Hlk84604529]A. Ca(HCO3)2 và HCl.          B. NaHCO3 và NaOH.           C. CaCO3 và HCl.                 D. Na2CO3 và NaOH.
Câu 31: Acid nào dưới đây là acid không bền?
[bookmark: _Hlk84604598]A. H2CO3.                B. HCl.                    C. H2SO4.                    D. HNO3.
Câu 32: Trong nước mưa có chứa một lượng nhỏ carboxylic acid là do
A. Carboxylic acid được hình thành trong mây dông trước khi mưa. 
B. Khí CO2 tác dụng với nước để hình thành carboxylic acid.
C. Khí O2 tác dụng với nước để hình thành carboxylic acid.
D. Khí N2 tác dụng với nước để hình thành carboxylic acid.
Câu 33: Dung dịch carboxylic acid làm quỳ tím đổi sang màu
A. Đỏ nhạt.                 B. Tím.                      C. Da cam.                     D. Đỏ đâm.
Câu 34: Chọn phát biểu sai khi nói về carboxylic acid.
A. Khi tham gia phản ứng hóa học, carboxylic acid bị phân hủy thành CO2 và H2O.
[bookmark: _Hlk84604775]B. Carboxylic acid bền khi tham gia phản ứng hóa học.
C. Dung dịch carboxylic acid làm quỳ tím chuyển thành đỏ nhạt.
D. Carboxylic acid là một acid yếu và không bền.
Câu 35:  Dãy chỉ gồm các muối hydrocarbonate là
A. CaCO3, Na2CO3, BaCO3.                          B. Ca(HCO3)2, NaHCO3, KHCO3.
C. NaHCO3, CaCO3, K2CO3.                         D. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, K2CO3.
Câu 36: Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch? 
[bookmark: _Hlk84604841]A. Na2CO3 và BaCl2.       B. NaHCO3 và KCl.        C. NaHCO3 và NaCl.            D. NaHCO3 và LiNO3.
Câu 37: Na2CO3 bị lẫn tạp chất là NaHCO3. Dùng cách nào sau đây có thể thu được Na2CO3 tinh khiết?
A. Hòa tan vào nước rồi lọc.                              B. Nung nóng.
[bookmark: _Hlk84604906]C. Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư.         D. Cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư.
Câu 38  Cho 3,69 gam hỗn hợp 3 muối: K2CO3; Na2CO3 và ZnCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,77 gam muối khan. Thể tích khí CO2 sinh ra (đkc) là:
A. 0,2479 lít.                 B. 0,4958 lít.                 C. 0,7437 lít.                     D. 0,9916 lít.   
[bookmark: _Hlk84605146]Câu 39: Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối MCO3 và N2CO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A và 0,7437 lít khí (đkc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 16,33.                      B. 14,33.                           C. 9,265.                          D. 12,65.
[bookmark: _Hlk84605295]Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị I và hóa trị II bằng dung dịch HCl thu được dung dịch M và 1,2395 lít khí CO2 (đkc). Khi cô cạn dung dich M thu được khối lượng muối khan là:
A. 5,55 gam.                B. 11,1 gam.                  C. 16,5 gam.                       D. 22,2 gam.
D. BÀI TẬP SILICON VÀ CÔNG NGHIỆP SILICATE:
Câu 1: Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là:  A. Oxygen           B. Carbon.         C. Silicon.              D. Iron.
Câu 2: Acidic oxide nào sau đây không tác dụng với nước?
A. Carbon dioxide.       B. Sulfur dioxide.           C. Silicon dioxide.                 D. Dinitrogen pentaoxide.
Câu 3: Silicon dioxide (SiO2) tan chậm trong dung dịch kiềm đặc, nóng, tan dễ trong dung dịch kiềm nóng chảy tạo thành silicate. SiO2 là:  A. Acidic oxide.      B. Oxide trung tính.        C. Basic oxide.          D. Oxide lưỡng tính.
Câu 4:  Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng
A. NaOH và CO2            B. CO2 và C              C. SiO2 và NaOH                   D. KOH và K2SiO3
Câu 5: Một loại thủy tinh thường chứa 13% sodium oxide, 11,7% calcium oxide và 75,3 silicon dioxide về khối lượng. Thành phần của thủy tinh này biểu diễn dưới dạng hợp chất của các oxide nào?
A. Na2O.2CaO.3SiO2.           B. 2Na2O.CaO.SiO2          C. Na2O.CaO.6SiO2               D. 2Na2O.2CaO.SiO2
Câu 6: Để sản xuất 100 kg thủy tinh Na2O.CaO.6SiO2 cần dùng bao nhiêu kg sodium carbonate với hiệu suất của quá trình sản xuất là 100%?
A. 22,17 kg.                   B. 27,12 kg.                     C. 25,15 kg.                      D. 20,92 kg.
Câu 7: Tính khối lượng Na2CO3 cần dùng để sản xuất được 120 kg thủy tinh Na2O.CaO.6SiO2 với hiệu suất 90%?
A. 26,61 kg.                   B. 29,57 kg.                     C. 20,56 kg.                       D. 24,45 kg.
Câu 8: Nhận xét nào sau đây không đúng về Silicon?
 A. Silicon là nguyên tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên, chỉ sau oxi.
 B. Silicon chiếm ¼ khối lượng vỏ Trái Đất.
 C. Trong tự nhiên Silicon tồn tại cả ở dạng đơn chất và hợp chất.
 D. Một số hợp chất của silicon: cát trắng, đất sét (cao lanh).
Câu 9: Khi cho nước tác dụng với acidic oxide nào sau đây sẽ không thu được acid?
 A. CO2.                       B. SO2.                         C. SiO2.                             D. N2O5.
Câu 10: Nhận định nào sau đây về tính chất của silicon là sai ?
 A. Silicon là phi kim hoạt động hóa học yếu hơn carcbon, chlorine.
 B. Ở nhiệt độ cao, silicon phản ứng với oxygen tạo thành silicon dioxide.
 C. Silicon là chất rắn, màu xám.
 D. Silicon dẫn điện tốt nên được dùng làm pin mặt trời.
Câu 11: SiO2 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất
 A. Thủy tinh, đồ gốm.         B. Thạch cao.           C. Phân bón hóa học.                   D. Chất dẻo.
Câu 12: Đun nóng m gam Silicon trong oxi dư thu được 5,34 gam silicon dioxide. Giá trị của m
 A. 1,869 gam.                     B. 2,492 gam.               C. 3,738 gam.                    D. 1,246 gam.
Câu 13: Công nghiệp silicate gồm
A. Sản xuất đồ gốm, thủy tinh.    B. Sản xuất xi măng.     C. Sản xuất silicon.    D. Sản xuất đồ gồm, thủy tinh, xi măng.
Câu 14: Để có thể khắc chữ và hình trên thuỷ tinh người ta dùng dung dịch nào dưới đây?
 A. Dung dịch HCl.             B. Dung dịch HBr.            C. Dung dịch HI.               D. Dung dịch HF.
Câu 15: Phản ứng hóa học nào sau đây là sai?
A. Si + O2  SiO2                                          B. SiO2  + NaOH  Na2SiO3 + H2O
C. SiO2  + 4HF → SiF4 + 2H2O                      D. SiO2  + H2O → H2SiO3
Câu 16: Để hòa tan hoàn toàn 2,4 gam SiO2 cần dùng vừa hết m gam dd HF 25%, sau phản ứng thu được dd X. Giá trị của m là:  A. 12,8.                       B. 6,4.                            C. 3,2.                                D. 2,56.
Câu 17: Silicon dioxide là chất ở dạng: 
A. Vô định hình.                B. Tinh thể nguyên tử.              C. Tinh thể phân tử.                 D. Tinh thể ion.
Câu 18: Si tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường?
A. F2.                                 B. O2.                                 C. H2.                                  D. Mg.
Câu 19: Oxide cao nhất của nguyên tố R có công thức là RO2. Trong hợp chất khí với hydrogen, nguyên tố R chiếm 87,5% về khối lượng. Vậy R là nguyên tố nào sau đây?
A. Carbon.                        B. Silicon.                         C. Nitrogen.                        D. Chlorine.
Câu 20: Trong phản ứng nào sau đây, silicon có tính oxi hóa? 
[bookmark: _Hlk84613263]A. Si+ 2F2 →  SiF4          B. Si+ 2NaOH + H2O →  Na2SiO3+ 2H2       C. 2Mg+ Si  → Mg2Si         D. Si + O2  → SiO2
Câu 21  Phản ứng nào sau đây là sai? 
[bookmark: _Hlk84613332]A. SiO2 + 2C → 2CO+ Si                                     B. SiO2 + 4HCl →  SiCl4 + 2H2O
C. SiO2+ 4HF →  SiF4 + 2H2O                            D. SiO2 + 2Mg  →  2MgO + Si
Câu 22: Silicon dioxide ( SiO2) tan chậm trong dung dịch kiềm đặc, nóng, tan dễ trong dung dịch kiềm nóng chảy tạo thành silicate. Có thể khẳng định SiO2 là? 
A. Acidic oxide.            B. Oxide trung tính.               C. Basic oxide.                  D. Oxide lưỡng tính.
Câu 23: Để sản xuất thủy tinh loại thông thường (hỗn hợp sodium silicate, calcium silicate) cần các hóa chất sau: 
A. Đá vôi, H2SiO3, NaOH.        B. Cát trắng, đá vôi, sođa.       C. Đá vôi, H2SiO3, sođa.       D. Cát trắng, đá vôi, NaOH.
Câu 24: Công nghiệp silicate là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silicon. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp silicate?
A. Sản xuất xi măng.          B. Sản xuất đồ gốm.        C. Sản xuất thủy tinh hữu cơ.         D. Sản xuất thủy tinh.
Câu 25: Dựa vào tính chất nào của thủy tinh để có thể tạo ra được những vật liệu có hình dạng khác nhau?
[bookmark: _Hlk84613739]A. Thủy tinh có nhiệt độ nóng chảy cao.                    B. Khi đun nóng, thủy tinh mềm ra rồi mới nóng chảy.
C. Thủy tinh có nhiều màu sắc khác nhau.                 D. Thủy tinh giòn, dễ vỡ.
Câu 26: Trong công nghiệp, Si được điều chế bằng cách nào?
A. Nung hỗn hợp gồm Mg và cát nghiền mịn.             B. Dung than cốc khử silicon dioxide trong lò điện.
C. Nung monosilane (SiH4) ở khoảng 400∘-1000∘C.    D. Nung SiH4 với Na ( hoặc K) ở khoảng 500∘C.
Câu 27:  Silicagen là chất hút ẩm được điều chế bằng cách:
A. Trộn SiO2 với H2SiO3.                                        B. Sấy khô một phần H2SiO3.
C. Trộn H2SiO3 với NaOH theo tỉ lệ 1: 1.               D. Cho SiO2 tác dụng với HF dư.
[bookmark: _Hlk84614008]Câu 28: Sodium silicate có thể được tạo thành bằng cách: 
A. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy.                           B. Cho SiO2 tác dụng với NaOH loãng.
C. Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với NaHCO3.     D. Cho Si tác dụng với NaCl.
Câu 29:  Nguyên liệu để sản xuất đồ gốm là: 
A. Đất sét, thạch anh, Fenfat     B. Đất sét, đá vôi, cát    C. Cát, thạch anh, đá vôi, soda     D. Đất sét, thạch anh, đá vôi
Câu 30: Cho các chất sau :
1. Magnesium oxide	    2. Carbon              3. Hydrofluoric acid	4. Sodium cacbonate
[bookmark: _Hlk84614294]Silicon dioxide phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm :
A. 1, 3, 4.                               B. 1, 3, 4.                       C. 2, 3, 4.                                  D. 2, 3, 4.
Câu 31:  Silicon chỉ phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?
A. CuSO4,SiO2, H2SO4 loãng.     B. F2, Mg, NaOH.     C. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH         D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl.
[bookmark: _Hlk84614473]Câu 32: Một loại thủy tinh chịu lực (A) chứa: 9,36% CaO, 60,2% SiO2 và 30,44% NiO2. Công thức của loại thủy tinh này là:  A. CaO.6SiO2.2NiO2         B. CaO.2SiO2.4NiO2           C. 2CaO.3SiO2.2NiO2          D. CaO.3SiO2.NiO2 
Câu 33:  Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về silicon?
A. Chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại, dẫn điện tốt.
B. Chất rắn, màu trắng, khó nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại, dẫn điện tốt.
C. Chất rắn, màu xám, dễ nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại, dẫn điện kém.
[bookmark: _Hlk84614495]D. Chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại, dẫn điện kém
Câu 34: Tính chất hóa học đặc trưng của silicon là
A. Tính oxi hóa yếu.                  B. Tính khử yếu.                     C. Tính khử.                   D. Tính oxi hóa.
Câu 35:  Silicon dioxide là
A. Basic oxide.                           B. Muối.                                 C. Acidic oxide.                 D. Acid.
Câu 36: Nguyên liệu chính để sản xuất ximăng là
A. Đá vôi.                        B. Đất sét.                     C. Nước.                       D. Đất sét, đá vôi, cát.
Câu 37: Tính chất vật lí nào sau đây không phải của silicon?
A. Silicon tinh thể là chất bán dẫn, cách điện ở nhiệt độ thường, dẫn điện ở nhiệt độ cao.
B. Dễ nóng chảy.                  C. Có vẻ sáng của kim loại.                             D. Là chất rắn, màu xám.
Câu 38: Cho dãy các chất sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng, ở nhiệt độ thường là:    A. 5.                 B. 4.                    C. 3.                       D. 2.
Câu 39: Số oxi hóa của Si trong các hợp chất là:
 A. + 2 và – 2.                        B. + 2 và + 4.                          C. – 4 và + 4.                      D. -4, +2, +4.
Câu 40: Vị trí của Si (z = 14) trong bảng tuần hoàn là
 A. Ô 14, chu kỳ 3, nhóm IVA.                       B. Ô 14, chu kỳ 2, nhóm IVA.
 C. Ô 14, chu kỳ 3, nhóm IIA.                        D. Ô 14, chu kỳ 3, nhóm IVB.
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